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THONG BAO

Vé viéc niém yét cong khai danh muc thi tuc hanh chinh
dang thuc hién thugc tham quyén giii quyéet cia UBND cap xa

Can ctr Luat T6 chire chinh quyén dia phuong ngay 16/6/2025;

Cén ctr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ctia Chinh phu vé kiem
soat t}}ﬁ tuc hénh qchinh; Nghi gﬁnlg s0 48/2013/ND-CP ngay 14/5/,20137 cua Chinh
phu vé stra do1, bo sung mot s6 diéu cua cac nghi dinh lién quan dén kiém soat thu
tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua Chinh phu vé
stra do1, bo sung mdt s6 di€u cua cac nghi dinh lién quan dén ki€m soat thu tuc
hanh chinh;

Cian ctr Nghi dinh s0 118/2025/ND-CP ngay 09/6/2025 cta Chinh phu vé
thuc hién thu tuc hanh chinh theo co ché mdt ctra, mgt ctra li€n thong tai BO phan
Mot cura va Cong Dich vu cong quoc gia;

Can cu cac Quyét dinh Cong b6 TTHC méi ban hanh, dugc ddi, bo sung, bai
bo cua Bo, nganh, UBND tinh Bién Bién;

UBND xa Thanh An, tinh Dién Bién thong bao vé viéc niém yét cong khai
Danh myc thu tyc hanh chinh thu¢c tham quyén giai quyét cia UBND xa Thanh

An, tinh Dién Bién; duoc tiép nhan, giai quyét, tra két qua tai Trung tdm phuc vu
hanh chinh cong, cu thé nhu sau:

1. Noi dung niém yét

417 thu tuc hanh chinh dang thyc hién thudc thim quyén giai quyét cua
UBND cap xa, gom 83 linh vuc:

S6 lwong
STT Linh vue thi tuc Ghi chu
1 An toan dap chira hd thuy dién 1
2 An toan thue pham - Bo Cong thuong 4
3 [Baohiém Y té 1
4  Bdo tro xa hoi 10
5 Bao vé quyén loi ngudi tiéu ding 1
6  [Bdi thuong Nha nudc 1
7 Chan nuo1 2
8 Chinh sach - B6 Cong an 2
9 Chung thuc 12



TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20An%20toàn%20đập%20chứa%20hồ%20thủy%20điện%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20An%20toàn%20thực%20phẩm%20-%20Bộ%20Công%20thương%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bảo%20hiểm%20Y%20tế%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bảo%20trợ%20xã%20hội%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bảo%20vệ%20quyền%20lợi%20người%20tiêu%20dùng%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bồi%20thường%20Nhà%20nước%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bồi%20thường%20Nhà%20nước%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Chính%20sách%20Bộ%20Công%20an%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Chứng%20thực%202026.doc

10 |Co s¢ gido duc khac 2
11 |Cong chirc, vién chuc 6
12 |Cong nghiép 1
13  |Cong tac Dan toc 2
14  |Disan van hoa 2
15  |Dan sd, ba me va Tré em 1
16  Dat dai 15
17  Pang ky va quan ly cu tra 2
18 [Dia chat va khoang san 2
19  |[Puong bd 4
20  |Gia dinh 2
21  (Giai quyét Khiéu nai 1
22 (Giai quyét T6 cao 1
23 |Giam nghéo 5
24 GAiéo duc va dao tao thudc hé thong GD Qudc 13
dan
25  |Gido duc Mam non 9
26 (Gido duc nghé nghiép 2
27  |Gido duc Thuong xuyén 5
28  [Gido dyc Tiéu hoc 6
29  |Gido duc Trung hoc co s& 12
30 |Ha tang k¥ thuét 1
31 |Hang hai va duong thuy ndi dia 24
32 Hotich 41
33 [Hb tro T6 hop tac, Hop tac xa 1
34  |Hoa gidi & co s& 5
35 |Hoat dong xay dung 9
36 [Kiém dinh cht luong gido duc 3
37  [Kiém lam 2
38  |Kinh doanh Khi 3
39  [Kinh té hop tac va phat trién néng thon 3
40  |L&m nghiép 5



TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Cơ%20sở%20giáo%20dục%20khác%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Công%20chức%20Viên%20chức%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Công%20nghiệp%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Công%20tác%20Dân%20tộc%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Di%20sản%20Văn%20hóa%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Dân%20số%20bà%20mẹ%20Trẻ%20em%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Đất%20đai%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20cư%20trú%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Địa%20chất%20và%20Khoáng%20sản%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Đường%20bộ%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Gia%20đình%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giải%20quyết%20Khiếu%20nại%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giải%20quyết%20Tố%20cáo%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giảm%20nghèo%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20-%20ĐT%20thuộc%20hệ%20thống%20GD%20Quốc%20dân%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Mầm%20non%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Nghe%20nghiệp%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Thường%20xuyên%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Tiểu%20học%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Trung%20học%20cơ%20sở%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hạ%20tầng%20kỹ%20thuật%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hàng%20hải%20và%20đường%20thủy%20nội%20địa%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hộ%20tịch%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hỗ%20trợ%20tổ%20hợp%20tác,%20hợp%20tác%20xã%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hòa%20giải%20ở%20cơ%20sở%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hoạt%20động%20xây%20dựng%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Kiểm%20định%20chất%20lượng%20giáo%20dục%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Kiểm%20lâm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Kinh%20doanh%20khí%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Kinh%20tế%20hợp%20tác%20và%20phát%20triển%20nông%20thôn%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lâm%20nghiệp%202026%20(2).doc

41 |Lao dong 1
42  |Lao dong, tién luong 1
43  |Lao dong, tién lwong va bao hiém 1
44  |Luu thong hang hoa trong nudc 9
45  [Moi trudng 2
46  [Nguoi co cong 41
47 |Nha ¢ 1
48  [Nong nghi¢p 1
49  |Nudi con nudi 5
50  |Phat thanh, truyén hinh va thong tin dién tir 3
51 |Phong bénh 2
52  [Phong, chong té nan xi hoi 5
53  [Phong, chong tham nhiing 4
54  |Quan 1y chét luong cong trinh xay dung 3
55 Quén 1y chét luong nong - 1am san va thuy 1
san =
56  |Quan ly Chuong trinh MTQG 2
57  |Quan ly cong san 2
58 Pang ky, quan ly luu tra 2
59  |Quan Iy Pé diéu va Phong chong thién tai 2
60  |Quan ly lao dong nudc ngoai 1
61  |Quan ly nha nudc vé Hoi, quy 6
62  |Quan Iy Thué, Phi, 1 phi 1
63  |Quy hoach dé thi va nong thon 5
64  [Tai chinh dat dai 3
65 [Tai nguyén nudc 1
66  [Tai san két ciu ha téng Cho 2
67 Thélnh 1ap va hoat dong ctia Doanh nghiép - 7
Ho kinh doanh -
68 ”l_“tlémh_lép va hoat dong ctia T6 hop tac, HTX, 20
lien minh HTX =
69  [Thé duc, thé thao 1
70  [Thi dua - khen thudng 3



TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lao%20động%20năm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lao%20động,%20tiền%20lương%20năm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lao%20động,%20tiền%20lương%20và%20Bảo%20hiểm%20năm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lưu%20thông%20hàng%20hóa%20trong%20nước%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Môi%20trường%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Người%20có%20công%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Nhà%20ở%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Nông%20nghiệp%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Nuôi%20con%20Nuôi%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Phát%20thanh,%20truyền%20hình%20và%20thông%20tin%20điện%20tử%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Phòng%20bệnh%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Phòng%20chống%20Tệ%20nạn%20xã%20hội%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Phòng%20chống%20Tệ%20nạn%20xã%20hội%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20chất%20lượng%20công%20trình%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20chất%20lượng%20nông%20lâm%20sản%20và%20thủy%20sản%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20chương%20trình%20MTQG%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20Công%20sản%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20cư%20trú%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20Đê%20điều%20và%20phòng%20chống%20thiên%20tai%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20lao%20động%20nước%20ngoài%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20Nhà%20nước%20về%20Hội,%20quỹ%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20Thuế,%20phí,%20lệ%20phí%20và%20thu%20khác%20ngân%20sách%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quy%20hoạch%20và%20Đô%20thị%20nông%20thôn%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tài%20chính%20đất%20đai%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tài%20nguyên%20nước%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tài%20sản%20kết%20cấu%20hạ%20tầng%20Chợ%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thành%20lập%20và%20hoạt%20động%20của%20doanh%20nghiệp%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thành%20lập%20và%20hoạt%20động%20của%20tổ%20hợp%20tác,%20HTX%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thể%20dục,%20thể%20thao%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thi%20đua%20-%20khen%20thưởng%202026.doc

71  [Thi tuyén sinh 1
72 [ThayY 1
73 [Thuy loi 19
74 [Thuy san 10
75  [Tiép cong dan 1
76  [Tin ngudng, ton gido 9
77 [T6 chitc can b - Bo Cong an 1
78 [Tré em 6
79  [Trong trot 1
80 |[Van hoa 2
81 [Viéclam 2
82 [Xirly don thu 1
83 |Y duoc cd truyén 1
Co Danh sach kem theo) alr

2. Hinh thitc niém yét

- Niém yét ban gidy tai Bang niém yét TTHC thyc hién tai Trung tdm phuc
vu hanh chinh cong;

- Bang van ban dién tir, gan dudng Link tryc tiép dén thu tuc hanh chinh
(cong Dich vu cong quoc gia);

- Niém yét tai Trang thong tin dién tir cia UBND xa Thanh An, tai dia chi....

3. Thoi gian niém yét, tir ngay ban hanh thong bao nay va dugc cip nhat
thuong xuyén theo quy dinh hién hanh. (Ghi chu: UBND xda Thanh An dd ra sodt,
két ndz dwong link cua tu’ng ma TTHC trén toan b cac linh vuec; 16 chirc/cd nhan
chi can tdi, kich chudt vao ma thu tuc da két néi dwong link dé nghién ciru quy
trinh, ndp TTHC trén cong DVC quéc gia dén UBND xd dé tiép nhdn, gidi quyét).

UBND xa Thanh An thong bao dé cac co quan, doanh nghiép va moi ngudi
dan trén dia ban xa duoc biét va thuc hién./.

Noi nhan : T™. UY BAN NHAN DAN
- bang uy xa;

- HDND- UBND xa&;

- Céc phong chuyén mon;

- Trung tim DV Téng hop (niém yét);
- Trang thong tin dién tur cia xa;

- Céc t6 chure, ¢4 nhén;

- Luu VT.

Tran Van Hai


TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thi%20tuyển%20sinh%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thủy%20lợi%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thủy%20sản%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tiếp%20Công%20dân%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tín%20ngưỡng,%20tôn%20giáo%20năm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tổ%20chức%20cán%20bộ%20-%20Bộ%20Công%20an%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Trẻ%20em%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Trồng%20trọt%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Văn%20hóa%20-%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Việc%20làm%20-%20Bộ%20Nội%20vụ%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Xử%20lý%20đơn%20thư%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Y%20dược%20cổ%20truyền%202026.doc
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